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TÓM TẮT THÁNG 4/2023 

 

     

Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong vụ vừa qua khá tích cực, nhưng đang có những lo 

ngại về sản lượng của các quốc gia khác như Indonesia, Brazil, Malaysia... 

 
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam và Brazil, hai quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới đã tăng trở 
lại kể từ đầu năm nay. Trong đó, nhu cầu từ Trung Quốc và các nước Ả Rập tăng mạnh đã   

bù đắp cho sự sụt giảm của Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, xuất khẩu tiêu tại các nước sản xuất 
hàng đầu khác là Indonesia và Ấn Độ lại tiếp tục giảm.  

 
Ngày 11/5, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) đã công bố danh sách các doanh nghiệp 

Campuchia đăng ký xuất khẩu hồ tiêu sang sang nước này. Qua đó đánh dấu việc hồ tiêu  
của Campuchia đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và có thể xuất khẩu trực tiếp sang 

Trung Quốc.  

 
Tăng trưởng kinh tế trì trệ, lạm phát và lãi suất ở mức cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức 
tiêu dùng của người dân Mỹ, trong đó hồ tiêu cũng không phải là ngoại lệ. Theo số liệu từ    

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), tính đến hết quý I/2023, nhập khẩu tiêu của nước 
này đã giảm 17,7% về lượng và giảm 19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tính đến hết tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu 102.539 tấn hồ tiêu, tăng 32,1% (24.929 tấn) 
so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do giá tiêu giảm nên kim ngạch xuất khẩu của ngành 

hàng chỉ đạt 316,6 triệu USD, giảm 12,4%. 

 
Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của   
Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với khối lượng đạt 35.914 tấn, tăng hơn 15 lần 

(1.430%) so với cùng kỳ và vượt xa con số 20.498 tấn mà Việt Nam đã xuất khẩu sang thị 
trường này trong cả năm ngoái.  

 
Sau gần 2 tháng đi ngang, giá tiêu trong nước đã tăng khá mạnh trở lại từ cuối tháng 4.     

Tính đến ngày 15/5, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng  72.000 – 
75.000 đồng/kg, tăng 13 – 14% (8.500 – 9.500 đồng/kg) so với cuối quý I và tăng 25% 

(15.000 đồng/kg) so với đầu năm nay.  

 



 

4 
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PHẦN I: 

 

Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong vụ vừa qua khá tích cực, nhưng đang có những lo ngại về 
sản lượng của các quốc gia khác như Indonesia, Brazil, Malaysia... 

 

 Sản xuất – tiêu thụ 

Báo cáo mới đây của công ty chuyên kinh doanh gia vị và thảo mộc Harris Freeman, sản lượng hồ 
tiêu của Việt Nam trong vụ vừa qua khá tích cực, nhưng đang có những lo ngại về sản lượng của 

các quốc gia khác như Indonesia, Brazil, Malaysia... 

Việt Nam: Những cơn mưa kéo dài trong giai đoạn phát triển của trái tiêu đã mang lại sản 

lượng tốt ở nhiều khu vực sản xuất của Việt Nam trong vụ vừa qua.  

Indonesia: Mùa mưa kéo dài năm ngoái đã dẫn đến sản lượng vụ thu hoạch từ tháng 1 
đến tháng 2 năm nay khá tốt. Nhưng với việc La Nina ba năm liên tiếp sắp kết thúc, có 

những lo ngại về hình thái thời tiết El Nino trong năm nay có thể ảnh hưởng đến năng suất của 
nước này.  

Brazil: Mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến các khu vực trồng trọt ở bang Espirito Santo 
và Bahia trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023. Mưa liên tục và lũ lụt đã 

dẫn đến sự lây lan của bệnh vàng lá trên cây hồ tiêu, đặc biệt là ở các vùng phía bắc của Espirito 
Santo. Vụ thu hoạch sẽ bắt đầu ở các tỉnh phía Nam Brazil vào tháng 6 và mưa quá nhiều có thể 

ảnh hưởng xấu đến sản xuất. 

Malaysia: Mùa mưa đã kéo dài hơn bình thường trong tháng 3 vừa qua tại một số khu 
vực của bang Sarawak, bao gồm Kuching, Sarikei, Sibu và Bintulu. Thời tiết ẩm ướt đã 

ảnh hưởng đến hồ tiêu, nhất là những diện tích bắt đầu thu hoạch sớm. Năng suất được báo cáo là 
thấp hơn so với bình thường ở những khu vực có lượng mưa kéo dài. Thời gian thu hoạch thông 

thường là từ tháng 5 đến tháng 7. 

Ấn Độ: Thu hoạch đang dần kết thúc ở nam Karnataka với năng suất giảm nhẹ so với 

năm ngoái, với lượng mưa dư thừa đã ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và kết trái ở một số 
khu vực. Còn ở hai vùng Idukki và Wynad của Kerala, việc thu hoạch đã hoàn tất, sản lượng được 

đánh giá rất tốt từ Idukki do điều kiện thời tiết thuận lợi trong giai đoạn phát triển. 
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 Xuất khẩu, nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam và Brazil, hai quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới đã tăng trở lại kể 

từ đầu năm nay. Trong đó, nhu cầu từ Trung Quốc và các nước Ả Rập tăng mạnh đã bù đắp cho sự 
sụt giảm của Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, xuất khẩu tiêu tại các nước sản xuất hàng đầu khác là 

Indonesia và Ấn Độ lại tiếp tục giảm.  

  

 

 

 

Brazil: Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil (Comex 
Stat), trong tháng 4 xuất khẩu tiêu của Brazil đạt 8.564 tấn, tăng 10,5% so với tháng trước 

và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp và là khối 
lượng xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm đến nay. 

Như vậy, sau 4 tháng đầu năm Brazil đã xuất khẩu tổng cộng 28.926 tấn hồ tiêu với trị giá 83,3 
triệu USD, tăng 4,7% về lượng nhưng giảm 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.  

Bảng 1: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước trong năm 2023                                                

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, Thống kê các nước). 
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Giá xuất khẩu tiêu của Brazil trong 4 tháng đầu năm nay chỉ đạt bình quân 2.881 USD/tấn, giảm 
28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá tiêu xuất khẩu trong tháng 4 đã phục hồi tháng thứ 

ba liên tiếp khi tăng 2,7% so với tháng trước lên mức bình quân 3.056 USD/tấn.  

Brazil là nước xuất khẩu tiêu lớn thứ hai thế giới sau Việt Nam với sản phẩm chủ yếu là tiêu đen, 
nhưng giá tiêu của nước này luôn đứng ở mức thấp hơn so với các nước sản xuất và xuất khẩu 

hàng đầu khác. 

  

Biểu đồ 1:  Xuất khẩu tiêu của Brazil năm 2021-2023 (Đơn vị: tấn, Nguồn: Comex Stat). 

Biểu đồ 2: Giá xuất hồ tiêu của Brazil năm 2021-2022 (ĐVT: tấn; Nguồn: Comex Stat) 
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Việt Nam tiếp tục là điểm đến hàng đầu của tiêu Brazil trong 4 tháng đầu năm nay với khối lượng 
đạt 5.378 tấn, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu xuất khẩu của Brazil sang Việt 

Nam đạt trung bình 2.912 USD/tấn (FOB), giảm 24,6%.  

Trong khi đó, Brazil cũng đẩy mạnh xuất khẩu tiêu sang các thị trường khác như: Senegal tăng gấp 
2,8 lần (đạt 3.686 tấn), Morocco tăng 59,8% (3.207 tấn), Mexico tăng 2,4 lần (đạt 1.9222 tấn), Ai 

Cập tăng 82,7%... 

Tuy nhiên, xuất khẩu tiêu của Brazil sang Mỹ và châu Âu lại giảm mạnh, với Mỹ giảm 88,9%, Đức 
giảm 74,3%, Pháp giảm 34,1%...  

Xuất khẩu tiêu của Brazil sang Mỹ và châu Âu đã giảm dần trong khoảng hai năm trở lại đây do 
những vấn đề liên quan đến vi khuẩn Salmonella trên tiêu đen. Thay vào đó, Việt Nam – nước có 

công nghệ chế biến hiện đại đang trở thành thị trường xuất khẩu tiêu số một của Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu tiêu của Brazil trong 4 tháng đầu năm 2023 

(Nguồn: Số liệu từ Comex Stat) 
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Campuchia: Ngày 11/5, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) đã công bố danh sách 

các doanh nghiệp Campuchia đăng ký xuất khẩu hồ tiêu sang sang nước này. Qua đó 

đánh dấu việc hồ tiêu của Campuchia đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và có thể xuất khẩu 

trực tiếp sang Trung Quốc.  

Trong thông báo, tổng cộng có 28 cơ sở trồng hồ tiêu và 7 nhà máy đóng gói đã được phép xuất 

khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc. 

Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia cho biết, việc Trung Quốc mở cửa thị trường cho hồ tiêu 
được xem là thành công mới của ngành nông nghiệp nói chung và ngành hồ tiêu Campuchia       

nói riêng. 

Nếu tuân thủ các nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt [GAP] và các tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm 

dịch thực vật [SPS] do Trung Quốc đặt ra, không chỉ có hồ tiêu Kampot mà hồ tiêu trên khắp 
Campuchia cũng có thể xuất khẩu sang thị trường này. 

Theo Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF), trước đại dịch COVID-19, diện tích trồng tiêu 

của Campuchia là 7.000 ha với sản lượng 17.000-20.000 tấn mỗi năm, nhưng đến nay diện tích 
canh tác này đã giảm khoảng 10-20%. Tiêu được trồng tại Campuchia chủ yếu được đưa vào xuất 

khẩu, tiêu thụ trong nước chỉ chiếm 5-7% sản lượng hàng năm. 

Giá trung bình của hồ tiêu không gắn GI đã giảm từ 14.000 Riel/kg (3,5 USD) vào năm 2022 xuống 

còn 12.000 Riel/kg vào năm 2023. Điều này khiến thu nhập của mỗi hộ gia đình giảm, nhưng giá 
hiện nay đang tăng nhẹ so với đầu năm. 

Số liệu của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia cho thấy, trong 3 tháng đầu năm nay, đã có     

823 tấn hồ tiêu được xuất khẩu từ nước này. Trong đó, 93% được xuất khẩu sang Việt Nam, tương 
ứng 765 tấn; tiếp theo là Mỹ 26,1 tấn, Hàn Quốc 16,2 tấn, Pháp 9,5 tấn và Bỉ 2,4 tấn. Ngoài ra,    

những thị trường nhập khẩu tiêu Campuchia còn có Nhật Bản, Ấn Độ và các thị trường châu Á-     

Thái Bình Dương. 

  

Malaysia: Trong quý I/2023, Malaysia đã xuất khẩu 989 tấn hồ tiêu với giá trị thu về 21,3 
triệu Ringgit. Trước đó, năm 2022, Malaysia xuất khẩu 5.406 tấn hồ tiêu với trị giá 130,3 

triệu Ringgit, giảm gần 10% về lượng nhưng tăng 13,8% về trị giá so với năm 2021, số liệu từ Hội 
đồng Hồ tiêu Malaysia (MPB). 

Giá một số mặt hàng nông sản ở Tây Kalimantan - Malaysia, bao gồm hồ tiêu và cao su đang có xu 
hướng giảm. Cụ thể, giá tiêu trắng tại Tây Kalimantan hiện chỉ còn 65.000 IDR/kg so với 70.000 

IDR/kg vào đầu năm nay; trong khi tiêu đen có giá chỉ 35.000 IDR/kg giảm từ mức 42.000 IDR/kg 
hồi đầu năm. 
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Giá giảm đã ảnh hưởng nặng nề đến nông dân trồng tiêu. Hiện tại tiền lời từ việc bán tiêu chỉ 
khoảng 30.000 IDR/kg so với 40.000 IDR/kg hồi đầu năm. Trong khi đó, giá phân bón ở mức cao, 

vào khoảng 600.000 IDR/bao 50 kg, tăng 20.000 IDR/bao so với trước đây. Vì vậy, người nông dân 
hy vọng giá tiêu có thể tăng lên trong thời gian tới. 

Vào thời kỳ hoàng kim, những năm 2014-2016, giá tiêu ở Tây Kalimantan từng đạt 100.000 IDR/kg 

đến 180.000 IDR/kg, nhưng sau đó giá liên tục giảm. 

 

b. Nhập khẩu 

Mỹ: Tăng trưởng kinh tế trì trệ, lạm phát và lãi suất ở mức cao đã ảnh hưởng không 

nhỏ đến sức tiêu dùng của người dân Mỹ, trong đó hồ tiêu cũng không phải là ngoại lệ.  

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), trong tháng 3 thị trường Mỹ chỉ nhập khẩu 

4.749 tấn hồ tiêu, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Luỹ kế đến hết quý I/2023, nhập khẩu tiêu của thị trường này đã giảm 17,7% về lượng và giảm 
19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 16.361 tấn, trị giá 79 triệu USD. 

Việt Nam vẫn là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ trong quý I vừa qua với khối lượng 

đạt 13.056 tấn, trị giá 60,4 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 9,2% về lượng và 

13,1% về trị giá. Mặc dù vậy thị phần của Việt Nam trong tổng nhập khẩu tiêu của Mỹ vẫn tăng từ 
72,4% lên gần 80%.  

Nguyên nhân là bởi nhập khẩu tiêu của Mỹ từ các thị trường cung cấp khác giảm với biên độ mạnh 

hơn như Ấn Độ giảm 14,7% (đạt 7.866 tấn), Indonesia giảm 59,9% (đạt 546 tấn) và Brazil giảm 
67,5% (đạt 483 tấn)... 

Các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại trong quý II/2023, trong khi 

chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư kinh doanh suy giảm khiến nền kinh tế số một thế giới có thể 

rơi vào suy thoái trong nửa cuối năm 2023. 

Khảo sát của Bloomberg cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ được dự đoán sẽ chỉ 
tăng 0,5% trong quý II/2023, thấp hơn một nửa so với mức tăng trưởng GDP của quý I. 
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Biểu đồ 4: Nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ năm 2022-2023 (Nguồn: USITC). 
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Trung Quốc: Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập 
khẩu tổng cộng 2.317 tấn hồ tiêu trong 4 tháng đầu năm nay với trị giá gần 10 triệu USD, 

so với cùng kỳ năm trước giảm 22,8% về lượng và giảm 29,4% về trị giá. 

Trong đó, gần 61% tương ứng 1.406 tấn được nhập khẩu từ Indonesia, giảm 1,9% so với cùng kỳ. 

Tiếp theo là Việt Nam với 733 tấn, nhưng con số này chỉ bằng 2% so với khối lượng 35.914 tấn 
được thống kê bởi Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA). Sở dĩ có sự chệnh lệch này là 

do xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang Trung Quốc vẫn chủ yếu đi theo đường tiểu ngạch và không 
nằm trong thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc. 

Ngoài Indonesia và Việt Nam, Trung Quốc cũng nhập khẩu tiêu từ một số thị trường khác như 
Malaysia, Brazil và Ấn Độ… 

 

Ấn Độ: Doanh số bán hàng trì trệ nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu nội địa Ấn Độ, 
vốn đã giảm trở lại. Ngoài ra, ngày càng có nhiều giao dịch trực tiếp giữa người bán lẻ và 

nông dân, do đó hàng tới tay các thương lái cũng ít hơn. Điều này đặc biệt diễn ra ở khu vực tại 
bang Kerala. Vụ mùa ở Kerala và Karnataka cũng thấp hơn kỳ vọng do điều kiện thời tiết bất lợi, 

cộng với nhập khẩu từ Việt Nam đang gây áp lực lên thị trường.  

Thương nhân Ấn Độ không đặt nhiều kỳ vọng vào một sự cải thiện trong tương lai gần. Hiện tiêu 
đen 500 g/l đang được dao dịch quanh ở mức 6.390 USD/tấn (FOB) Ấn Độ, giảm 30 USD/tấn so với 

cuối tháng 4. 

Trong quý I năm nay nhập khẩu tiêu của Ấn Độ đã giảm mạnh 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái và 

chỉ đạt 6.526 tấn. Những thị trường cung cấp chính gồm Sri Lanka (1.966 tấn), UAE (1.535 tấn) và 
Việt Nam (1.358 tấn), giảm lần lượt là 56,6%, 8,3% và 44% so với cùng kỳ.    

 

 

 Diễn biến giá 

Trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5, giá tiêu đen thế giới biến động trái chiều với xu hướng giảm tại 

Indonesia và tăng khá mạnh tại Việt Nam. Diễn biến cụ thể như sau: 

Tại Indonesia, tính đến ngày 15/5 giá tiêu đen Lampung neo ở mức 3.565 USD/tấn, giảm 1,9% so 

với cuối quý I. Đồng Rupiah của Indonesia mạnh lên so với USD, khiến cả giá trong nước và quốc tế 
đối được điều chỉnh nhẹ. Thị trường đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, nhưng nguồn cung 

từ vụ thu hoạch mới đang diễn ra đã gây sức ép giảm giá. 
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Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 và 550 g/l đã tăng 8 – 10% (275 – 325 
USD/tấn) so với cuối tháng 3 lên mức 3.500 – 3.600 USD/tấn. 

Trong khi đó, giá tiêu tại các thị trường khác lại tương đối ổn định. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 

đã giữ nguyên ở mức 2.950 USD/tấn trong hai tháng trở lại đây, 

Tại Ấn Độ, Nguồn cung từ vụ mới đã gây áp lực lên giá trong khi nhu cầu xuất khẩu cũng giảm. Giá 
tiêu chưa phân loại tại thị trường nội địa nước này được giao dịch ở mức 488 Rupee/kg, trong khi 

tiêu đã được phân loại giao dịch ở mức 508 Rupee/kg.  

Giá tiêu Sri Lanka cũng có diễn biến tương tự, sản lượng vụ mới đã đạt đỉnh và được báo cáo là 

tương đối tốt nhưng nhu cầu trong nước và quốc tế còn chậm. 

  

 

 

Cùng diễn biến với thị trường tiêu đen, giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm 1,4% so với cuối 

tháng 3 xuống còn 6.043 USD/tấn.  

Còn tại Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu tăng 4,6% lên mức 5.000 USD/tấn 

Biểu đồ 5: Diễn biến giá tiêu đen thế giới năm 2022 đến ngày 15/5/2023          

(ĐVT: USD/tấn, Nguồn: IPC).  
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Biểu đồ 6: Giá bình quân tiêu trắng thế giới từ đầu năm đến ngày 15/3/2023     

(ĐVT: USD/tấn, Nguồn: IPC).  
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PHẦN II: 

 

4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 102.539 tấn hồ tiêu, tăng tới 32,1% (24.929 tấn) 

so với cùng kỳ năm ngoái. Tại trong nước, sau gần 2 tháng đi ngang, giá tiêu đang có xu hướng 
tăng trở lại.  

 Nguồn cung 

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng tiêu niên vụ 2022 - 2023 dự báo 

tăng 10% lên khoảng 200.000 tấn nhờ các yếu tố thời tiết thuận lợi.  

Tuy nhiên tại một số địa phương đang diễn ra xu hướng chặt bỏ cây tiêu để chuyển sang các loại 

cây ăn trái khác cho thu nhập cao hơn, đặc biệt là sầu riêng. 

VPSA nhận định nếu việc chặt tiêu để chuyển sang trồng cây ăn quả kéo dài thì có thể trong 3 năm 
tới nguồn cung sẽ thiếu hụt. Bên cạnh đó, Hiệp hội cho rằng nếu sản lượng của Việt Nam giảm sâu 

do làn sóng chuyển dịch cây trồng diễn ra mạnh mẽ có thể khiến nông dân “lỡ sóng”giá tiêu”.  

Bởi khi chặt đi phải mất 3 năm để tái đầu tư và lợi nhuận bằng 0. Phải đến năm thứ 4 người trồng 

tiêu mới bắt đầu có thể thu hoạch. Nếu giá lên do nguồn cung thiếu hụt thì sẽ mất thời gian dài mới 
có thể thu hoạch và hưởng lợi từ những vườn cây mới. Khi đó, người trồng tiêu lại trở thành những 

người đi sau. 

3 năm trồng và 3 năm tăng giá thì mất tổng cộng 6 năm. Lúc đó giá cũng đã ở mức đỉnh. Trong khi 

đó, với cây sầu riêng mặc dù đang cho lợi nhuận tốt hơn rất nhiều cây tiêu, 1 ha có thể thu về 1 tỷ 
nhưng cũng mất thời gian để cây sinh trưởng.  

Đồng thời, Hiệp hội cho biết nếu trường hợp cây già cỗi quá (15 năm tuổi trở lên) thì mới cần có 

phương pháp tái canh trồng lại thay thế. Còn khi bà con phải cân đong đo đếm những cây đang có 
sức hút như sầu riêng, chanh leo thì cần có cái nhìn bao quát và xa hơn vì chi phí giữ vườn không 

đáng kể. Khi có sự hỗ trợ của thị trường thì có thể tăng chăm sóc lên và đây có thể được xem là 
của để dành cho bà con.  

Trương hợp người trồng tiêu vẫn muốn trồng cây sầu riêng, chanh leo thì có thể áp dụng chiến lược 
chia trứng vào nhiều giỏ. Tức là trồng xen canh, mỗi loại một chút, không nên chặt bỏ hoàn toàn 

tiêu để trồng cây ăn quả. Trong công cuộc tái thiết vươn cần tính đến dài hạn 
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Ngoài ra, việc chặt bỏ cây tiêu ồ ạt còn tiềm ẩn rủi ro Việt Nam để mất thị phần vào tay đối thủ, đặc 
biệt là Brazil. 

Bởi Brazil có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tích như thời tiết, đất đai rộng lớn, tập trung, 

không bị phân bố rải rác như Việt Nam. Chi phí đất nông nghiệp cũng rẻ. Do đó việc mở rộng sản 
lượng của Brazil rất dễ dàng, nhanh chóng và rẻ hơn rất nhiều so với Việt Nam. 

Hiện, Brazil là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn thứ hai thế giới, sau Việt Nam với thị phần 21%. Một 

vấn đề mà nước này chưa thể giải quyết đó là dư lượng chất Ethylene Oxide (ETO). Hiện nay, Việt 
Nam  có năng lực xử lý ETO do đó Brazil đang phải xuất khẩu tiêu sang các nhà máy Việt Nam để 

khử  chất này.  

 

 Nhập khẩu  

Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 4 các doanh       

nghiệp trong nước đã nhập khẩu 2.370 tấn hồ tiêu từ các nước sản xuất khác, giảm 36,2% so với          
tháng trước.  

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 10.184 tấn hồ tiêu, giảm 15,9% (tương 

đương 1.921 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tiêu đen đạt 9.404 tấn, tiêu trắng đạt 780 
tấn. Brazil là quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam với 6.417 tấn, tăng 63,9% so với cùng 

kỳ và chiếm 63% thị phần. Nhập khẩu từ Campuchia và Indonesia lần lượt giảm 63,6% và 34,1%, đạt 
1.715 tấn và 1.222 tấn.Đứng đầu về doanh nghiệp nhập khẩu tiêu trong 4 tháng qua vẫn là Công ty 

Bảng 2: Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường chính trong tháng 4 và 4 tháng đầu 

năm 2023 (Nguồn: Số liệu từ VPSA). 
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Olam đạt 3.982 tấn chiếm 39,1% thị phần, tuy nhiên so cùng kỳ giảm 16,4%. Tiếp theo là Trân Châu: 
1.575 tấn, tăng 57,7%; Nedspice: 1.396 tấn, tăng 283,5%… 

 Tình hình xuất khẩu 

Do yếu tố mùa vụ nên xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong tháng 4 đã phần nào hạ nhiệt so với 
những tháng thu hoạch cao điểm trước đó. 

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 4 xuất khẩu hồ tiêu của nước ta đạt 
26.438 tấn, trị giá 83,47 triệu USD, giảm 26% về lượng và 21,6% về trị giá so với tháng trước. Đồng 

thời so với tháng 4/2022 tăng 7,9% về lượng, nhưng giảm 26,3% về trị giá. 

Tính đến hết tháng 4, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 102.539 tấn tiêu, tăng 32,1% (24.929 tấn) so 
với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do giá tiêu giảm nên kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng chỉ 

đạt 316,6 triệu USD, giảm 12,4%. 

  

 

 

Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 4 tăng trở lại sau nhiều tháng sụt giảm liên tiếp với 

bình quân 3.157 USD/tấn, tăng 6% so với tháng trước. Nhưng so với cùng kỳ năm ngoái mức giá 
này vẫn thấp hơn tới 31,7%. 

Biểu đồ 7: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2021 - 2023                                                         

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Tổng cộng 4 tháng đầu năm, giá hồ tiêu xuất khẩu chỉ đạt 3.088 USD/tấn, 33,7% (1.572 USD/tấn) 
so với cùng kỳ năm 2022. 

 

 

 

Về chủng loại xuất khẩu, tiêu đen nguyên hạt vẫn là chủng loại được xuất nhiều nhất trong 4 tháng 

qua, đạt 85.366 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ trọng của tiêu đen nguyên hạt trong 
tổng xuất khẩu tiêu của Việt Nam theo đó cũng tăng lên mức 83% so với 70% của cùng kỳ. 

Đáng chú ý, xuất khẩu tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng,… tăng mạnh 2,5 lần lên 867 tấn. 
Trong khi đó, lượng tiêu trắng nguyên hạt, tiêu trắng xay hay tiêu đen xay lại giảm 46 – 56%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 8: Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2021 – 2023 (ĐVT: USD/tấn. 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Tháng 4 và 4 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh trong khi 
các thị trường chính khác lại suy giảm.  

Số liệu của VPSA cho thấy, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu 
tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với khối lượng đạt 35.914 tấn, tăng hơn 15 

lần (1.430%) so với cùng kỳ và vượt xa con số 20.498 tấn mà Việt Nam đã xuất khẩu sang thị 
trường này trong cả năm ngoái. Xét về tỷ trọng Trung Quốc chiếm đến 35% tổng khối lượng tiêu 

xuất khẩu của nước ta so với con số khiêm tốn là 3% trong 4 tháng năm 2022.  

Tính riêng trong tháng 4, lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 9.995 tấn, giảm 
36,4% so với kỷ lục 15.710 tấn của tháng 3 nhưng tăng 48 lần (4.682%) so với tháng 4/2022. 

Sau gần 3 năm đóng cửa chống dịch COVID-19, Trung Quốc đã tăng tốc nhập khẩu hồ tiêu của Việt 
Nam kể từ đầu năm nay sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và 

mở cửa trở lại nền kinh tế. Ngoài ra, giá tiêu giảm cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy thị 
trường Trung Quốc đẩy mạnh mua vào. 

 

 

 

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang một số thị      

trường tiêu thụ lớn khác lại suy giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm nay như: Mỹ đạt 15.624 tấn, 
giảm 22,1%; UAE đạt 4.514 tấn, giảm 24,1%; Ấn Độ đạt 4.401 tấn, giảm 33,2%; Đức đạt 2,636 tấn, 

giảm 45,6%...   

Biểu đồ 9: Tỷ trọng chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tính theo lượng trong 

2 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ VPSA). 

Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 

2023 theo khối lượng (Nguồn: Số liệu từ VPSA và Tổng cục Hải quan). 
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Mặc dù vậy, xuất khẩu sang một số thị trường có dấu hiệu hồi phục như Ai Cập tăng 281,1%,        
đạt 1.1.488 tấn; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 167,6%, đạt 1.999 tấn; Philippines tăng 20,4%... 

 

 

 

 

 

 Diễn biến giá 

Bảng 3: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang các thị trường 2 tháng đầu năm 2023 

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam và VPSA). 
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Sau gần 2 tháng đi ngang, giá tiêu trong nước đã tăng khá mạnh trở lại từ cuối tháng 4. Tính đến 
ngày 15/5, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng  72.000 – 75.000 đồng/kg,  

tăng 13 – 14% (8.500 – 9.500 đồng/kg) so với cuối quý I và tăng 25% (15.000 đồng/kg) so với   
đầu năm nay.  

Theo khảo sát, giá tiêu đen tại Bà Rịa Vũng Tàu được các đại lý thu mua ở mức cao nhất là 75.000 

đồng/kg; tiếp theo là Bình Phước có giá 74.000 đồng/kg; tại Tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Đồng Nai 
giá tiêu dao động ở mức 73.000 đồng/kg; còn tại Gia Lai là 72.000 đồng/kg . 

Việc Trung Quốc tiếp tục mua vào khối lượng lớn đã thúc đẩy giá tiêu tăng lên cho dù nhu cầu tại 

các thị trường lớn khác như Mỹ và châu Âu vẫn yếu. Ngoài ra, người trồng tiêu sau khi bán một 

phần để trang trải chi phí đã giữ lại hàng chờ giá cao hơn.    

Trong khi đó, đang có những lo ngại sản lượng vụ tới có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng khô hạn do 
hiện tượng El Nino quay trở lại và diện tích thu hẹp khi người dân tại một số địa phương chuyển 

sang trồng các loại trái cây cho thu nhập cao hơn.  

Điều này cũng khiến cho thị trường xuất hiện các hoạt động mua đầu cơ với kỳ vọng giá tăng cao 
hơn trong những tháng cuối năm nay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biểu đồ 11: Diễn biến giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ 

năm 2022 đến ngày 15/5/2023 (Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: Giatieu.com). 
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 Dự báo 

Như đã đề cập ở trên, giá tiêu trong thời gian tới được cho là vẫn duy trì ở mức cao với sự hỗ trợ 
từ nhu cầu mua vào của thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, sản lượng vụ tới có thể bị ảnh 

hưởng bởi tình trạng khô hạn do hiện tượng El Nino quay trở lại và người dân tại một số địa 
phương chuyển sang trồng sầu riêng và chanh leo cho thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, tăng trưởng 

chậm lại của nền kinh tế toàn cầu, lực mua yếu tại thị trường Mỹ và châu Âu vẫn là những yếu tố 
kìm hãm đà tăng của giá tiêu. 

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, để đánh giá việc liệu rằng giá có tăng nữa 
hay không cần theo dõi sức kéo của cung - cầu trong thời gian tới.  

Về mặt tâm lý ai cũng muốn giá lên, người dân muốn giá lên để hỗ trợ chi phí, doanh nghiệp muốn 

giá lên để có lợi nhuận chia sẻ với người dân. Bản thân nhà nước cũng cần giá tốt để tăng kim 
ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên cần đánh giá xem sức kéo của cung và lực đẩy của cầu có làm được 

điều đó hay không. 

Đồng thời VPSA cũng cho biết, sau nhiều lần va vấp trên thương trường, doanh nghiệp cũng đã có 

kinh nghiệm mua hàng. Còn với người nông dân, họ cũng có những mức giá mục tiêu riêng nhằm 
đảm bảo chi phí đầu vào và trang trải cuộc sống gia đình.  

Chi phí trồng tiêu hiện tại của người dân khoảng 63.000 đồng/kg. Đây là lý do tại sao mức giá này 

được xem là ngưỡng kháng cự vững chắc bởi nó đảm bảo cho người dân hoà vốn, họ chỉ bán ra khi 
giá ít nhất đạt ngưỡng này. 

So sánh biến động giá từ đầu năm đến nay đã thấy sự giằng co giữa nông dân và thị trường. Người 

nông dân không có nhiều tiêu để bán ồ ạt. Kể cả những hộ có nhiều hàng họ cũng không hạ giá. 

Thái độ bán hàng của người trồng tiêu hiện rất cẩn trọng và không còn bán ồ ạt như những giai 
đoạn trước đây. Điều đó rất tốt, quyền đàm phán 2 bên cũng rất cân sức.   
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PHẦN III: 

Trong 4 tháng đầu năm, thứ tự các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu hàng đầu của Việt Nam đã có 
những sự thay đổi nhất định.  

Xuất khẩu của khối các doanh nghiệp ngoài VPSA tăng tới 342,5% so với cùng kỳ lên 44.942 tấn và 

chiếm 43,6% thị phần xuất khẩu, trong đó đứng đầu là các doanh nghiệp/cá nhân: Đăng Nguyên Ls: 
7.641 tấn, Lý Hoàng Sơn: 5.738 tấn, Minh Quang Ls: 4.479 tấn… sự khởi sắc này chủ yếu là do nhu 

cầu của thị trường Trung Quốc phục hồi mạnh. 

Ngược lại, khối lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong VPA thấp hơn 16,1% so với cùng kỳ, 

chỉ đạt 58.076 tấn do ảnh hưởng bởi sự sụt giảm nhu cầu từ Mỹ và châu Âu.Trong đó Trân Châu 
xuất khẩu đạt 7.167 tấn, so với cùng kỳ giảm 34,7%. Các doanh nghiệp khác cũng có lượng xuất 

khẩu giảm như Nedspice: 5.642 tấn, giảm 20,2%; Olam: 5.390 tấn, giảm 38,4%… Phúc Sinh, 
Synthite, DK, Prosi Thăng Long là những doanh nghiệp có lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ  

năm trước. 
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 Bảng 4: TOP 30 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng     

đầu năm 2023 (Nguồn: Số liệu từ VPSA) 
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PHẦN IV: 

Cảnh báo giả mạo giấy chứng nhận xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc 

Ngày 5-5, Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động 

thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, các hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp liên 

quan về thông tin "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) - Certificate of GACC Registration". 

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, trưa 5-5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "Giấy chứng nhận 
đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc - Certificate of GACC Registration" kèm mã QR có link 

đến địa chỉ www.aqsiq.net có nội dung chứng nhận mã số đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông 
sản thực phẩm vào Trung Quốc. 

Về việc này, căn cứ quy định 248 của GACC có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 và công hàm số 353 ngày 

27-9-2021 của GACC, để kịp thời minh bạch thông tin quy định thành viên WTO, Văn phòng SPS 

Việt Nam khẳng định đến ngày 5-5, Văn phòng SPS Việt Nam chưa nhận được thông báo của 
GACC về biểu mẫu "Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc - Certificate of 

GACC Registration" kèm mã QR có link đến địa chỉ www.aqsiq.net". 

Về kết quả đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm 
vào Trung Quốc thực hiện theo quy định 248, sau khi được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê 

duyệt sẽ công bố chính thức. 

Cụ thể, đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào 
Trung Quốc đăng ký trên hệ thống https://app.singlewindow.cn/ (bao gồm đăng ký trực tiếp hoặc 

thông qua giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền), kết quả đăng ký được công bố tại website: 

https://ciferquery.singlewindow.cn/ và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam đối với mã số được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu. 

Đối với doanh nghiệp đăng ký các sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Vụ kiểm dịch động 

thực vật, GACC, kết quả đăng ký được công bố tại website: http://dzs.customs.gov.cn/ và văn bản 
thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 
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Đối với doanh nghiệp thương mại, kết quả đăng ký được công bố tại website: 
http://ire.customs.gov.cn/. 

Các đơn vị có nhu cầu thông tin chi tiết về chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo 

quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc xin liên hệ Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy 
nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố 
miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA) 

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) 

Trung tâm Thống kê Ngoại thương                           

Nhà nước Brazil (Comex Stat) 

 

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) 

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

Nedspice Group 

Khmer Times 

 

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu tháng 4/2023” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 
Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và 

không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp 

hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 
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